
 
 

DANH SÁCH MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày       tháng         năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh và đơn 
vị công tác 

Quyết định công nhận báo cáo 
viên pháp luật 

 

Lý do Ghi chú 

UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH 

1 Bùi Thi Ngọc Cẩm UVTT-TB Dân chủ - Pháp 

luật 

Thạc sỹ Luật Bàn giao nhiệm vụ  

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 

2 Hoàng Văn Tuân Phó Trưởng ban Công tác cơ 

sở 

Thạc sỹ quản lý giáo dục   

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 

3 Nguyễn Tài Tuyến Đại úy – Trưởng ban Tuyên 

huấn, Phòng Chính trị - Bộ 
CHQS tỉnh 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Chuyển vị trí công tác Bộ CHQS 

4 Nguyễn Hải Hòa Đại úy – Trưởng ban Bảo vệ - 
An  ninh, Phòng Chính trị - 

Bộ CHQS tỉnh 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Chuyển vị trí công tác Bộ CHQS 

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH 

5 Trần Xuân Lạn Đại tá, Phó chỉ huy trưởng 
nghiệp vụ. 

Đại học Bàn giao nhiệm vụ Bộ chỉ huy BĐBP 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

6 Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc Ban quản lý 
bảo trì giao thông 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Sở Giao thông vận 
tải 
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SỞ CÔNG THƯƠNG 

7 Nguyễn Thanh Hiếu Phó Giám đốc – Sở Công 

Thương 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Thay đổi vị trí công 

tác 

Sở Công Thương 

8 Cao Thị Lương Chuyên viên Văn phòng Sở Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Sở Công Thương 

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

9 Lê Tiến Quốc Thanh tra Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Thay đổi vị trí công 

tác 

Sở KH&CN 

ĐOÀN THANH NÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH 

10 Phạm Xuân Khánh Đoàn TNCSHCM tỉnh Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Thay đổi vị trí công 

tác 

Đoàn tỉnh 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

11 Phan Văn Linh Giám đốc Sở Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Nghỉ hưu Sở LĐTB&XH 

12 Dương Thị Hải Yến Phó Giám đốc Sở Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Nghỉ hưu Sở LĐTB&XH 

13 Lê Văn Xá Phó Phòng LĐ,VL-ATLĐ Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Nghỉ hưu Sở LĐTB&XH 

14 Nguyễn Đăng Khiêm Phó Phòng LĐ,VL-ATLĐ Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Nghỉ hưu Sở LĐTB&XH 

15 Nguyễn Minh Sơn Phó Phòng TBXH Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Sở LĐTB&XH 
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16 Nguyễn Thị Thu An Chuyên viên phòng LĐ,VL-

ATLĐ 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Nghỉ hưu Sở LĐTB&XH 

CÔNG AN TỈNH 

17 Nguyễn Đình Lực Trưởng phòng Ngoại tuyến Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Công an tỉnh 

18 Phạm Hữu Dưỡng Phó Trưởng Công an huyện 
Hướng Hóa 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Công an tỉnh 

19 Võ Nam Cường Trưởng Công an huyện Gio 
Linh 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Công an tỉnh 

20 Phùng Thị Thùy Linh Phó Trưởng phòng, Phòng An 

ninh Điều tra 
Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Nghỉ theo chế độ Công an tỉnh 

21 Hồ Văn Tấn Phó Trưởng Công an huyện 

Gio Linh 
Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Công an tỉnh 

22 Nguyễn Văn Thăng Phó Công an thị xã Quảng Trị Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Công an tỉnh 

23 Nguyễn Quang 
Phương 

Trưởng phòng Cảnh sát 
THA&HTTP 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Nghỉ theo chế độ Công an tỉnh 

24 Ngô Nhật Tân Trưởng phòng An ninh kinh 

tế 
Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Theo phân công 

nhiệm vụ của đơn vị 
Công an tỉnh 

25 Lê Hữu Đản Phó Trưởng phòng An ninh 

kinh tế 
Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Nghỉ theo chế độ Công an tỉnh 

26 Lê Văn Tiền Trưởng phòng Cảnh sát 
PCCC và CN, CH 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Nghỉ theo chế độ Công an tỉnh 
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27 Dương Thế Minh Phó Trưởng Công an huyện 

Triệu Phong 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Công an tỉnh 

28 Trần Văn Hương Phó Trưởng Công an huyện 
Vĩnh Linh 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Công an tỉnh 

29 Trương Khắc Hùng Phó Trưởng Công an huyện 
Vĩnh Linh 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Công an tỉnh 

30 Đào Trọng Tiến Chánh Văn phòng Cơ quan 

CSĐT 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Nghỉ theo chế độ Công an tỉnh 

31 Hoàng Ái Vân Trưởng phòng Công tác đảng 

và công tác chính trị 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Nghỉ theo chế độ Công an tỉnh 

32 Hoàng Thanh Sơn Trưởng phòng Phòng Cảnh 
sát cơ động 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Theo phân công 
nhiệm vụ của đơn vị 

Công an tỉnh 

33 Nguyễn Quốc Trung Phó trưởng phòng Phòng 
Cảnh sát cơ động 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2020 

Nghỉ theo chế độ Công an tỉnh 

34 Nguyễn  Nhân Đội trưởng Phòng XDPT bảo 

vệ ANTQ 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Công an tỉnh 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

35 Trần Tuấn Anh PGĐ Ban quản lý bảo trì giao 

thông 

Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Sở Giao thông vận 

tải 

SỞ TƯ PHÁP 

36 Lê Sa Huỳnh Phó Giám đốc Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Sở Tư pháp 

37 Hoàng Quốc Long Trưởng phòng PBGDPL Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Chuyển công tác Sở Tư pháp 
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CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

38 Võ Văn Tiện Đội trưởng Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Nghỉ hưu Cục QLTT 

39 Nguyễn Quang Sáng Trưởng phòng Quyết định 3041/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 

Thôi việc Cục QLTT 

 
(Danh sách có 39 người) 
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